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KẾT QUẢ 

QUYÊN GÓP HỖ TRỢ CBGV-HS VÙNG KHÓ KHĂN VÀ BỊ LŨ LỤT

( Tính đến ngày 30/11/2010)

	TT
	Đơn vị
	Hỗ trợ CBGV-HS vùng KK
	Hỗ trợ CBGV-HS bị lũ lụt
	GHI CHÚ

	
	PGD-ĐT
	  161.278.066
	  211.986.402
	

	01
	CĐGD Quy Nhơn
	    37.975.000
	     80.000.000
	

	02
	CĐGD Phù Cát
	    42.240.000
	     26.212.902
	

	03
	CĐGD Phù Mỹ
	    73.801.066
	     54.386.500
	

	04
	CĐGD Hoài Ân
	 7.262.000
	     10.000.000
	

	05
	CĐGD Vĩnh Thạnh
	0
	     23.550.000
	

	06
	CĐGD Vân Canh
	0
	     17.837.000
	

	
	ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
	 198.455.980
	    241.510.562
	

	01
	Trường THPT Quốc Học
	0
	        3.000.000
	

	02
	Trường THPT Trưng Vương
	5.350.000
	        8.087.305
	

	03
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	1.920.000
	        2.800.000
	

	04
	Trường THPT Ng. Thái Học
	1.400.000
	        2.240.000
	

	05
	Trường THPT Trần Cao Vân
	11.080.980
	      10.580.980
	

	06
	Trường THPT Quy nhơn
	0
	        2.835.000
	

	07
	Trường Chuyên biệt Hy vọng
	0
	        3.118.000
	

	08
	Trường THPT số 1 Tuy Phước
	5.615.000
	        5.060.000
	

	09
	Trường THPT số 2 Tuy Phước
	9.696.000
	        2.500.000
	

	10
	Trường THPT Xuân Diệu
	21.630.000
	        2.700.000
	

	11
	Trường THPT Nguyễn Diêu
	7.870.000
	        9.380.000
	

	12
	Trường THPT số 1 An Nhơn
	3.321.000
	        8.702.500
	

	13
	Trường THPT số 2 An Nhơn
	4.490.000
	        3.138.000
	


	14
	Trường THPT số 3 An Nhơn
	6.080.000
	        7.000.000
	

	15
	Trường THPT Hòa Bình
	6.500.000
	        6.500.000
	

	16
	Trường THPT Ng. Đình Chiểu
	0
	        4.003.000
	

	17
	Trường THPT Ng Trường Tộ
	3.250.000
	        2.568.000
	

	18
	Trường THPT số 1 Phù Cát
	2.000.000
	        3.615.255
	

	19
	Trường THPT số 3 Phù Cát
	5.955.000
	        7.637.600
	

	20
	Trường THPT Ngô Mây
	7.488.000
	        6.232.000
	

	21
	Trường THPT Ng. Hồng Đạo
	3.820.000
	        5.209.000
	

	22
	Trường THPT Ng. Hữu Quang
	2.800.000
	        1.010.000
	

	23
	Trường THPT số 1 Phù Mỹ
	2.000.000
	        2.100.000
	

	24
	Trường THPT số 2 Phù Mỹ 
	9.635.000
	        5.484.000
	

	25
	Trường THPT Ng. Trung Trực
	0
	        7.323.000
	

	26
	Trường THPT Bình Dương
	2.030.000
	        2.000.000
	

	27
	Trường THPT An Lương
	10.620.000
	        3.742.500
	

	28
	Trường THPT Phan Bội Châu
	0
	        7.512.000
	

	29
	Trường THPT Tăng Bạt Hổ
	7.000.000
	      10.915.500
	

	30
	Trường THPT Nguyễn Du
	3.448.000
	        6.715.500
	

	31
	Trường THPT Lý Tự Trọng
	0
	        3.500.000
	

	32
	Trường THPT Tam Quan
	0
	        4.354.000
	

	33
	Trường THPT Nguyễn Trân
	0
	        4.000.000
	

	34
	Trường THPT Hoài Ân
	6.073.000
	        3.973.000
	

	35
	Trường THPT Võ Giữ
	5.530.000
	        9.888.500
	

	36
	Trường THPT Ng. Bỉnh Khiêm
	0
	        5.902.000
	

	37
	Trường THPT Trần Quang Diệu
	4.833.000
	        4.633.000
	

	38
	Trường THPT Quang Trung 
	5.050.000
	        4.701.500
	

	39
	Trường THPT Võ Lai
	2.380.000
	        3.221.500
	

	40
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	0
	        3.357.000
	

	41
	Trường THPT Tây Sơn
	1.900.000
	        3.320.000
	

	42
	Trường THPT Vĩnh Thạnh
	5.077.000
	        2.024.000
	

	43
	Trường THPT Vân Canh
	1.867.000
	        2.259.407
	

	44
	Trường THPT An Lão
	5.249.000
	           680.000
	

	45
	Trường THPT số 2 An Lão
	356.000
	        2.656.715
	

	46
	Trường PTDTNT Tỉnh
	0
	        2.400.000
	

	47
	Trường PTDTNT Vân Canh
	3.743.000
	        6.335.000
	

	48
	Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh
	5.332.000
	 4.350.000
	

	49
	Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước
	0
	        1.080.000
	

	50
	Trung tâm GDTX-HN An Nhơn
	     1.550.000
	        2.400.000
	

	51
	Trung tâm GDTX-HN Phù Cát
	1.859.000
	        1.200.000
	

	52
	Trung tâm GDTX-HN Phù Mỹ
	0
	        2.216.300
	

	53
	Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn
	2.848.000
	        1.800.000
	

	54
	Trung tâm GDTX-HN Hoài Ân
	0
	        1.000.000
	

	55
	Trung tâm GDTX-HN Tây Sơn
	0
	           780.000
	

	56
	Trung tâm GDTX-HN Vân Canh
	0
	           250.000
	

	57
	Trung tâm GD thường xuyên 
	0
	        2.530.000
	

	58
	CĐ VP Sở GD-ĐT
	6.310.000
	        2.990.000
	

	Tổng cộng
	 359.734.046
	    453.496.964
	


Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Lãnh đạo, Đảng ủy sở GD-ĐT                                       CHỦ TỊCH

- PGD-ĐT và đơn vị trực thuộc.

      - Lưu CĐN
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